
             UBND HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2.4 (Bán trú)     Năm học 2023-2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GHI CHÚ

1 Đoàn Trần Ngọc Anh 1.4

2 Huỳnh Thị Bảo Anh 1.4

3 Dương Gia Bảo 1.4

4 Đào Nguyễn Phú Bình 1.4

5 Lê Hoàng Nhật Duy 1.4

6 Nguyễn Bảo Hân 1.4

7 Trương Gia Hân 1.4

8 Vũ Lê Minh Hằng 1.4

9 Lê Quốc Hào 1.4

10 Nguyễn Hà Lý Hào 1.4

11 Bùi Quốc Hưng 1.4

12 Nguyễn Minh Huy 1.4

13 Ngô Hoàng Khải 1.4

14 Nguyễn Bảo Khang 1.4

15 Nguyễn Trung Kiên 1.4

16 Phan Hồ Tấn Lộc 1.4

17 Bùi Thành Long 1.4

18 Lê Diễm My 1.4

19 Bùi Thị Tố Mỹ 1.4

20 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1.4

21 Thạch Cảnh Minh Phú 1.4

22 Nguyễn Hoàng Phúc 1.4

23 Tô Gia Phúc 1.4

24 Trần Phú Quý 1.4

25 Dương Nhật Tân 1.4

26 Phạm Thiên Thanh 1.4

27 Nguyễn Phúc Thịnh 1.4

28 Nguyễn Thị Minh Thu 1.4

29 Lê Hồng Anh Thy 1.4

30 Nguyễn Mai Công Tiến 1.4

31 Nguyễn Cao Nhã Uyên 1.4

32 Đặng Khánh Vy 1.4

33 Võ Thúy Vy 1.4

34 Trần Ngọc Như Ý 1.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN : Cô Hà Thị Thanh Ngân


